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Cơ khí công nghệ

DH17CC

1 17118035 Nguyễn Minh Hiếu 13/04/1999 Nam 3.33 Giỏi

2 17118043 Hồng Cẩm Huy 11/04/1999 Nam 3.01 Khá

3 17118068 Huỳnh Lê Nhân 24/03/1999 Nam 3.29 Giỏi

4 17118081 Ngô Hoàng Phúc 02/04/1999 Nam 3.09 Khá

5 17118083 Trần Thanh Phúc 15/07/1999 Nam 3.21 Giỏi

DH17CD

1 17153003 Bùi Đình Bắc 28/01/1999 Nam 3.05 Khá

2 17153012 Dương Tấn Đạt 06/09/1999 Nam 3.14 Khá

3 17153030 Bùi Văn Hoàng 15/04/1999 Nam 3.04 Khá

4 17153038 Nguyễn Tiến Khoa 25/09/1999 Nam 2.86 Khá

5 17153039 Bùi Tuấn Kiên 19/07/1999 Nam 2.98 Khá

6 17153040 Đặng Ngọc Lâm 28/12/1999 Nam 3.20 Giỏi

7 17153059 Nguyễn Thanh Sơn 03/08/1999 Nam 3.02 Khá

8 17153075 Lê Quốc Trạng 08/06/1999 Nam 3.14 Khá

9 17153079 Võ Quốc Việt 19/03/1999 Nam 3.04 Khá

DH17CK

1 17118005 Phan Văn Hùng Anh 02/01/1999 Nam 2.94 Khá

2 17118036 Nguyễn Văn Hiệu 26/09/1999 Nam 2.90 Khá

3 17118088 Lê Minh Sang 19/03/1999 Nam 3.53 Giỏi

4 17118142 Võ Tấn Vũ 14/02/1999 Nam 2.68 Khá

DH17TD

1 17138007 Trần Quang Đại 04/10/1999 Nam 2.85 Khá
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2 17138014 Ngô Quốc Gia 07/06/1999 Nam 3.07 Khá

3 17138029 Nguyễn Văn Linh 12/04/1999 Nam 2.99 Khá

4 17138030 Phan Nguyễn Hoàng Long 09/09/1999 Nam 2.78 Khá

5 17138055 Huỳnh Quang Tiến 01/03/1999 Nam 3.19 Khá

LT18OT

1 18454012 Nguyễn Phan Tuấn 25/11/1997 Nam 2.72 Khá

Chăn nuôi Thú Y

DH13TA

1 13111553 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 01/07/1995 Nữ 2.39 Trung bình

DH13TYGL

1 13112563 Nguyễn Anh Tú 06/01/1994 Nam 2.24 Trung bình

DH14TYA

1 14112199 Phạm Trọng Nghĩa 19/01/1996 Nam 2.93 Khá

DH14TYB

1 14112105 Cao Minh Hòa 10/03/1996 Nam 2.53 Khá

DH15DY

1 15112110 Trần Tấn Phát 17/10/1997 Nam 2.69 Khá

DH15TTA

1 15112304 Bùi Thị Hoàng Anh 19/07/1997 Nữ 2.63 Khá

2 15112366 Lê Ngọc Phương Trinh 09/04/1997 Nữ 2.74 Khá

DH15TY

1 15112093 Trần Thị Mỹ Ngọc 15/04/1997 Nữ 2.78 Khá

DH15TYGL

1 15112200 Nguyễn Thị Hồng Cúc 16/01/1997 Nam 2.78 Khá

2 15112211 Phan Trung Hiếu 18/09/1997 Nam 2.61 Khá
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DH16CN

1 16111014 Nguyễn Cẩm Bình 12/03/1998 Nữ 3.01 Khá

2 16111134 Nguyễn Thị Kim Oanh 04/05/1998 Nữ 2.97 Khá

3 16111247 Lê Anh Tuấn 05/02/1998 Nam 3.39 Giỏi

DH16DY

1 16112531 Nguyễn Hồng Hải 10/02/1998 Nam 2.95 Khá

2 16112581 Trần Thị Huyền 08/03/1998 Nữ 3.52 Giỏi

3 16112723 Trương Thị Thương 26/07/1997 Nữ 2.70 Khá

DH16TA

1 16111205 Lành Đức Thiện 24/02/1998 Nam 2.58 Khá

DH16TY

1 16112486 Phạm Hoàng Bửu 01/01/1998 Nam 2.85 Khá

2 16112491 Trần Văn Chương 27/02/1998 Nam 3.13 Khá

3 16112496 Trần Ngọc Đại 18/05/1998 Nam 2.83 Khá

4 16112503 Nguyễn Tấn Đạt 28/06/1998 Nam 2.62 Khá

5 16112513 Phạm Thị Thanh Dung 21/06/1998 Nữ 3.09 Khá

6 16112557 Trương Thị Kim Hoa 26/10/1997 Nữ 2.97 Khá

7 16112573 Mai Hoàng Hửu 08/05/1997 Nam 3.04 Khá

8 16112583 Võ Duy Khang 31/07/1998 Nam 2.99 Khá

9 16112591 Huỳnh Thị Hương Lan 11/06/1998 Nữ 3.09 Khá

10 16112594 Vương Thị Thanh Lan 06/10/1998 Nữ 3.05 Khá

11 16112596 Dương Thị Lành 20/08/1998 Nữ 2.95 Khá

12 16112647 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/07/1998 Nữ 2.91 Khá

13 16112707 Trần Thị Kim Thao 27/03/1998 Nữ 2.86 Khá

14 16112740 Cao Văn Triều 28/03/1998 Nam 2.71 Khá

15 16112750 Nguyễn Nhân Tùng 05/01/1998 Nam 2.52 Khá

16 16112762 Phạm Thanh Vy 04/01/1998 Nữ 2.96 Khá
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17 16112928 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/15/1997 Nữ 2.88 Khá

DH16TYGLA

1 16112376 Lê Doãn Trung 18/06/1998 Nam 3.18 Khá

DH16TYGLB

1 16112325 Lê Thị Hồng Nhung 27/06/1998 Nữ 3.17 Khá

2 16112369 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/03/1998 Nữ 3.02 Khá

DH17TA

1 17111094 Trần Thị Hồng Ngọc 17/11/1999 Nữ 3.31 Giỏi

2 17111150 Nguyễn Thị Bảo Trang 24/12/1999 Nữ 2.82 Khá

3 17111153 Lê Thị Thanh Trúc 09/06/1999 Nữ 2.88 Khá

4 17111165 Huỳnh Bảo Uyên 26/12/1999 Nữ 2.75 Khá

5 17111174 Nguyễn Thị Hồng Vy 04/05/1999 Nữ 2.81 Khá

Kinh tế

DH17KE

1 17123037 Phạm Quang Huy 11/11/1999 Nam 3.35 Giỏi

2 17123047 Lê Hồng Gia Linh 28/02/1999 Nữ 2.77 Khá

3 17123053 Lê Thị Trúc Mai 23/09/1999 Nữ 3.37 Giỏi

4 17123061 Ngô Thanh Ngân 22/09/1999 Nữ 3.09 Khá

5 17123070 Nguyễn Thị Nhi 18/11/1999 Nữ 2.73 Khá

6 17123096 Nguyễn Anh Tấn Thịnh 26/12/1996 Nam 2.83 Khá

DH17KM

1 17120150 Nguyễn Thị Hồng Tâm 21/05/1999 Nữ 3.25 Giỏi

DH17KN

1 17155054 Nguyễn Thị Phương Thanh 03/12/1999 Nữ 3.54 Giỏi

DH17KT

1 17120176 Nguyễn Thị Minh Thư 28/06/1999 Nữ 3.70 Xuất sắc
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DH17QT

1 17122023 Mai Thanh Duy 17/10/1999 Nam 3.29 Giỏi

2 17122048 Huỳnh Nguyễn Phước Hoài 10/10/1999 Nữ 3.29 Giỏi

DH17QTC

1 17122217 Dương Hồng Yến 29/12/1999 Nữ 3.42 Giỏi

Lâm nghiệp

DH13NK

1 13114155 Phan Minh Tịnh 14/09/1995 Nam 2.38 Trung bình

DH17CB

1 17114008 Hà Thị Thuý Diễm 22/08/1999 Nữ 2.92 Khá

2 17114031 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 03/02/1999 Nữ 3.10 Khá

3 17114053 Mai Thị Thúy Thúy 17/07/1998 Nữ 3.13 Khá

4 17114068 Lê Thị Nhật Vy 22/07/1999 Nữ 2.86 Khá

5 17115057 Trần Phan Thanh Lan 29/05/1999 Nữ 2.99 Khá

6 17115059 Nguyễn Thị Lệ 25/08/1999 Nữ 2.79 Khá

7 17115085 Lê Thị Phượng 10/04/1999 Nữ 2.94 Khá

8 17115101 Quảng Thị Lâm Thi 22/03/1999 Nữ 2.79 Khá

9 17115103 Nguyễn Thị Thiết 13/11/1999 Nữ 2.97 Khá

DH17GB

1 17115031 Trần Thanh Hậu 28/08/1999 Nam 3.01 Khá

2 17115064 Nguyễn Thị Thu Loan 09/05/1999 Nữ 2.86 Khá

3 17115080 Dương Ngọc Ni 12/08/1999 Nữ 3.04 Khá

4 17115109 Trần Nguyễn Anh Thư 25/04/1999 Nữ 3.07 Khá

5 17115121 Nguyễn Thị Minh Trang 20/01/1999 Nữ 2.76 Khá

DH17GN

1 17115012 Châu Thị Ngọc Diễm 08/10/1999 Nữ 3.21 Giỏi
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2 17115014 Nguyễn Thị Thu ĐiỂm 25/10/1999 Nữ 2.81 Khá

3 17115030 Huỳnh Thị Bảo Hân 09/11/1999 Nữ 3.24 Giỏi

4 17115071 Trần Kiến Nam 15/01/1998 Nam 2.96 Khá

Môi trường và Tài nguyên

DH15ES

1 15163081 Nguyễn Thị Tú Trinh 14/01/1997 Nữ 2.72 Khá

DH16CH

1 16131215 Lý Thị Thảo 27/06/1998 Nữ 2.97 Khá

DH16MT

1 16127058 Lê Lợi 09/01/1997 Nam 2.65 Khá

DH17CH

1 17131012 Lê Thị Mỹ Chi 28/12/1999 Nữ 2.99 Khá

2 17131047 Nguyễn Hữu Khanh 14/12/1999 Nam 2.91 Khá

DH17QM

1 17149009 Võ Bảo Châu 22/06/1999 Nữ 3.02 Khá

2 17149015 Nguyễn Trần Thu Đào 01/10/1999 Nữ 3.35 Giỏi

3 17149027 Vũ Thị Thanh Dung 15/02/1999 Nữ 2.90 Khá

4 17149028 Huỳnh Thị Thùy Dương 08/03/1999 Nữ 3.13 Khá

5 17149039 Huỳnh Việt Ngọc Hằng 10/04/1999 Nữ 3.16 Khá

6 17149046 Lê Thị Thu Hiền 19/11/1999 Nữ 3.00 Khá

7 17149048 Huỳnh Đình Hiển 13/10/1999 Nam 2.77 Khá

8 17149054 Trần Thi Hoàng 24/11/1999 Nam 2.98 Khá

9 17149056 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 19/07/1999 Nữ 2.63 Khá

10 17149072 Trần Thị Huỳnh Liên 21/11/1999 Nữ 2.97 Khá

11 17149073 Phan Thị Bích LiỂu 13/08/1999 Nữ 2.67 Khá

12 17149079 Thái Hồng Thanh Loan 14/10/1999 Nữ 3.10 Khá

13 17149091 Bùi Kim Ngân 14/05/1999 Nữ 3.38 Giỏi
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14 17149092 Bùi Thiên Ngân 14/05/1999 Nữ 3.22 Giỏi

15 17149097 Lê Thị Thu Ngọc 14/11/1999 Nữ 2.74 Khá

16 17149098 Nguyễn Thị Ngọc 17/12/1999 Nữ 2.94 Khá

17 17149109 Lê Hiền Yến Nhi 18/03/1999 Nữ 2.72 Khá

18 17149130 Trần Huyền Quyên 01/01/1999 Nữ 3.10 Khá

19 17149135 Huỳnh Đức Tài 20/01/1999 Nam 2.74 Khá

20 17149145 Phạm Thanh Thảo 09/03/1999 Nữ 2.98 Khá

21 17149158 Phan Thị Như Thuý 08/05/1999 Nữ 2.79 Khá

22 17149171 Lê Huyền Trâm 18/03/1999 Nữ 2.96 Khá

DH17TK

1 17131126 Đinh Thị Thoa 01/07/1999 Nữ 3.18 Khá

Nông học

DH16NHA

1 15113017 Phạm Văn Điều 10/08/1997 Nam 3.32 Giỏi

DH16NHB

1 16113070 Đỗ Thanh Mai 02/05/1998 Nữ 3.01 Khá

DH17BVA

1 17145015 Trần Huỳnh Đạt 15/03/1999 Nam 3.40 Giỏi

2 17145026 Trần Phát Giàu 21/06/1999 Nam 2.91 Khá

3 17145040 Trần Minh Khởi 02/04/1999 Nam 2.82 Khá

4 17145042 Trần Ngọc Phương Lan 05/07/1999 Nữ 3.36 Giỏi

5 17145052 Đặng Trung Nam 28/06/1998 Nam 3.14 Khá

6 17145092 Trần Thị Thiên Trang 27/02/1999 Nữ 3.35 Giỏi

7 17145107 Nguyễn Đặng Tường Vy 03/09/1999 Nữ 3.14 Khá

DH17BVB

1 17145088 LêTrọng Tình 10/01/1999 Nam 3.18 Khá

2 17145106 Đỗ Thúy Vy 06/01/1999 Nữ 2.98 Khá
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DH17NHA

1 17113010 Nguyễn Thị Thái Bình 30/08/1999 Nữ 3.14 Khá

2 17113082 Trần Duy Khánh 04/03/1999 Nam 3.27 Giỏi

3 17113153 Trần Thị Mỹ Phương 07/05/1999 Nữ 3.22 Giỏi

4 17113216 Đào Thanh Thùy 03/11/1999 Nữ 3.00 Khá

5 17113220 Phạm Đình Toãn 03/01/1999 Nam 3.11 Khá

6 17113259 Phan Tiến Vinh 22/04/1999 Nam 3.41 Giỏi

DH17NHB

1 17113002 Phan Thị Thúy An 20/09/1999 Nữ 3.19 Khá

2 17113026 Võ Thị Thùy Dương 21/02/1999 Nữ 3.31 Giỏi

3 17113041 Nguyễn Thu Hằng 12/10/1999 Nữ 3.12 Khá

4 17113115 Nguyễn Văn Minh 13/11/1999 Nam 3.03 Khá

5 17113125 Đỗ Thị Kim Ngân 26/06/1999 Nữ 3.16 Khá

6 17113176 Nguyễn Thị Hồng Tâm 17/11/1999 Nữ 3.48 Giỏi

7 17113246 Trần Anh Tuấn 02/05/1999 Nam 2.69 Khá

DH17NHC

1 17113084 Lê Anh Khoa 03/10/1999 Nam 2.64 Khá

2 17113094 Lưu Thị Yến Linh 01/01/1999 Nữ 3.29 Giỏi

3 17113105 Trương Thành Long 29/01/1999 Nam 3.07 Khá

4 17113106 Nguyễn Thành Luân 03/12/1999 Nam 3.00 Khá

5 17113148 Huỳnh Văn Hoàng Phúc 13/09/1999 Nam 2.95 Khá

6 17113174 Nguyễn Hữu Tài 20/10/1999 Nam 3.58 Giỏi

7 17113261 Lê Đặng Lan Vy 21/11/1999 Nữ 3.30 Giỏi

Ngoại ngữ - Sư phạm

DH16AV

1 16128031 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/11/1998 Nữ 2.48 Trung bình
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DH17AV

1 17128033 Nguyễn Thị Thu Hà 22/02/1999 Nữ 2.85 Khá

2 17128075 Lê Thị Kim Luyện 03/04/1999 Nữ 2.97 Khá

3 17128114 Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/10/1999 Nữ 2.83 Khá

Quản lý đất đai và Bất động sản

DH15DC

1 15124027 Trần Văn Cương 10/10/1997 Nam 2.58 Khá

DH15QLA

1 15124403 Nguyễn Văn Hà Long 05/10/1996 Nam 2.51 Khá

DH15TB

1 15124190 Võ Thị Ngọc Nhàn 20/02/1997 Nữ 3.12 Khá

DH16QL

1 16124073 Phạm Thị Thu Hương 06/08/1998 Nữ 2.58 Khá

2 16124113 Hồ Thị Kim Nguyên 11/12/1998 Nữ 2.98 Khá

3 16124203 Trần Công Vinh 02/12/1998 Nam 2.82 Khá

4 16124233 Đàng Văn Tuấn 26/10/1997 Nam 2.53 Khá

DH17QD

1 17124080 Nguyễn Huỳnh Tuấn Lâm 16/05/1999 Nam 3.11 Khá

2 17124182 Hồ Ngọc Huỳnh Thy 20/05/1999 Nữ 2.82 Khá

DH17QL

1 17124006 Lê Ngọc Ánh 28/10/1999 Nữ 2.80 Khá

2 17124044 Dương Thị Hồng Hạnh 27/06/1999 Nữ 2.95 Khá

3 17124048 Nguyễn Trung Hậu 10/03/1999 Nam 3.08 Khá

4 17124062 Đỗ Thị Minh Hường 26/02/1999 Nữ 3.05 Khá

5 17124081 Nguyễn Thị Mỹ Lan 24/12/1999 Nữ 2.88 Khá

6 17124083 Lê Nhật Lệ 18/04/1999 Nữ 2.93 Khá
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7 17124089 Liêu Ngọc Phương Linh 17/09/1999 Nữ 2.92 Khá

8 17124105 Trần Lê Na 21/10/1999 Nữ 3.21 Giỏi

9 17124108 Lê Xuân Tuyến Ngân 20/01/1999 Nữ 2.86 Khá

10 17124160 Trần Như Thảo 02/06/1999 Nữ 3.23 Giỏi

11 17124162 Võ Thị Thu Thảo 24/08/1999 Nữ 3.00 Khá

12 17124180 Võ Thị Ngọc Thủy 01/02/1999 Nữ 3.03 Khá

13 17149026 Nguyễn Thị Thùy Dung 06/01/1999 Nữ 2.98 Khá

14 17149042 Nguyễn Thị Hạnh 15/12/1999 Nữ 2.84 Khá

DH17TB

1 17124041 Nguyễn Thanh Hải 10/11/1999 Nam 2.83 Khá

2 17124054 Trịnh Thị Thảo Hoa 23/05/1998 Nữ 3.39 Giỏi

3 17124060 Lê Thị Hương 20/09/1999 Nữ 2.83 Khá

4 17124084 Đào Trịnh Thùy Linh 21/03/1999 Nữ 3.09 Khá

5 17124140 Trần Thị Phượng 20/10/1999 Nữ 3.23 Giỏi

6 17124170 Nguyễn Thị Cẩm Thu 22/06/1999 Nữ 3.22 Giỏi

TC13QLTN

1 13224133 Nguyễn Đình Trung 24/11/1989 Nam 6.29 Trung bình khá

2 13224137 Trần Anh Tuấn /  /1983 Nam 6.18 Trung bình khá

Khoa học sinh học

DH13SM

1 13126082 Phan Gia Hân 19/08/1995 Nữ 2.78 Khá

DH15SH

1 14126087 Phạm Thanh Huy 09/11/1996 Nam 3.27 Giỏi

DH16SH

1 16126018 Võ Hoàng Xuân Đạt 15/09/1998 Nam 3.25 Giỏi

2 16126022 Nguyễn Văn Đồng 05/01/1997 Nam 3.11 Khá

3 16126234 Doãn Văn Tuấn 24/12/1998 Nam 2.96 Khá
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DH16SM

1 16126093 Nguyễn Thị Thu Mai 12/10/1998 Nữ 3.19 Khá

2 16126099 Vương Thị Ái Mỹ 25/08/1998 Nữ 3.56 Giỏi

3 16126200 Nguyễn Hàm Uyên 28/01/1998 Nữ 3.13 Khá

DH17SHB

1 17126076 Nguyễn Như Mụi 16/07/1999 Nữ 3.39 Giỏi

2 17126107 Trần Thị Quỳnh Như 09/06/1999 Nữ 3.55 Giỏi

DH17SM

1 17126183 Đặng Huỳnh Thúy Vy 06/02/1999 Nữ 3.48 Giỏi

Công nghệ thông tin

DH15DTC

1 15130205 Lê Thị Mai Trinh 06/09/1997 Nữ 2.01 Trung bình

DH16DTC

1 16130522 Nguyễn Văn Phụng 10/06/1998 Nam 2.70 Khá

DH17DTA

1 17130045 Trần Thị Mỹ Duyên 21/08/1999 Nữ 3.57 Giỏi

2 17130195 Tô Huy Sơn 23/11/1999 Nam 2.88 Khá

DH17DTB

1 17130170 Nguyễn Thị Thuý Phương 26/12/1999 Nữ 3.45 Giỏi

2 17130216 Lương Trung Thành 04/06/1999 Nam 3.26 Giỏi

3 17130242 Đặng Minh Tiến 12/04/1999 Nam 3.28 Giỏi

4 17130273 Phạm Hoàng Việt 22/03/1999 Nam 3.22 Giỏi

DH17DTC

1 17130059 Trần Thanh Hậu 23/10/1999 Nam 3.10 Khá

2 17130061 Nguyễn Thanh Hiền 10/12/1999 Nam 3.14 Khá

3 17130208 Nguyễn Văn Tánh 15/05/1998 Nam 3.41 Giỏi
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Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

DH14VT

1 14125434 Vũ Minh Tiến 30/09/1996 Nam 2.75 Khá

DH16HD

1 16139089 Nguyễn Thị Trúc Huỳnh 27/09/1998 Nữ 2.66 Khá

2 16139198 Nguyễn Thị Thanh Hoài Thư 02/11/1998 Nữ 3.12 Khá

3 16139200 Huỳnh Đặng Ngọc Thúy 05/03/1998 Nữ 3.05 Khá

DH16HS

1 16139068 Nguyễn Thị Thúy Hiền 10/06/1998 Nữ 2.66 Khá

DH16TP

1 16125031 Hà Thị Anh Đào 06/01/1998 Nữ 3.17 Khá

2 16125033 Huỳnh Vũ Ngọc Giàu 30/04/1998 Nữ 3.45 Giỏi

3 16125042 Nguyễn Hồng Ngoan 15/06/1998 Nữ 3.36 Giỏi

4 16125049 Trần Thị Lâm Oanh 29/03/1998 Nữ 3.33 Giỏi

5 16125054 Phạm Thị Như Quỳnh 12/05/1998 Nữ 3.27 Giỏi

6 16125056 Nguyễn Lê Hoàng Thái 27/07/1998 Nam 3.30 Giỏi

7 16125061 Đắc Thị Huyền Trang 24/06/1998 Nữ 3.05 Khá

8 16125068 Hồ Thị Yến 04/10/1998 Nữ 3.09 Khá

9 16125268 Hồ Thị Thùy Linh 27/11/1998 Nữ 3.45 Giỏi

10 16125295 Nguyễn Thị Lụa 11/03/1998 Nữ 3.29 Giỏi

11 16125298 Trần Thị Luyến 20/04/1998 Nữ 3.29 Giỏi

12 16125359 Võ Phương Nhã 03/03/1998 Nữ 2.98 Khá

13 16125367 Hồ Tuyết Nhi 07/11/1998 Nữ 3.11 Khá

14 16125390 Trần Hoài Xuân Nữ 31/10/1998 Nữ 3.64 Xuất sắc

15 16125453 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/04/1998 Nữ 3.21 Giỏi

16 16125491 Vũ Thị Thúy 09/08/1998 Nữ 3.42 Giỏi

17 16125607 Phạm Thị Hồng Thi 05/02/1998 Nữ 3.07 Khá
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DH17BQ

1 17125151 Trần Thị Thanh Mai 28/08/1999 Nữ 3.79 Xuất sắc

2 17125217 Đặng Ngọc Phú 02/01/1999 Nữ 3.29 Giỏi

3 17125221 Trần Đình Phúc 23/03/1999 Nam 3.14 Khá

4 17125314 Hồ Thị Huyền Trân 30/07/1999 Nữ 3.76 Xuất sắc

DH17DD

1 17125112 Hồ Thị Kim Huyền 09/08/1999 Nữ 3.35 Giỏi

DH17HD

1 17139003 Nguyễn Thị Lan Anh 10/08/1999 Nữ 3.21 Giỏi

2 17139004 Nguyễn Thị Phương Anh 10/01/1999 Nữ 3.29 Giỏi

3 17139005 Phạm Thị Kim Anh 20/09/1999 Nữ 3.01 Khá

4 17139046 Nguyễn Huỳnh Văn Hiếu 01/07/1999 Nam 3.01 Khá

5 17139068 Phan Thị Mỹ Lệ 29/08/1999 Nữ 3.45 Giỏi

6 17139076 Lữ Thị Cẩm Ly 22/10/1999 Nữ 3.23 Giỏi

7 17139084 Đào Thị Phương Nga 19/03/1999 Nữ 3.22 Giỏi

8 17139129 Nguyễn Thị Thảo 01/03/1997 Nữ 3.17 Khá

9 17139135 Phạm Thị Mỹ Thoa 02/09/1999 Nữ 3.36 Giỏi

10 17139142 Đặng Thị Kim Thùy 15/11/1999 Nữ 3.65 Xuất sắc

11 17139158 Phạm Thị Trinh 17/02/1999 Nữ 3.27 Giỏi

DH17HS

1 17139088 Phạm Thị Kim Ngân 20/08/1999 Nữ 3.06 Khá

2 17139090 Nguyễn Trọng Nghĩa 08/09/1999 Nam 2.85 Khá

DH17VT

1 17125024 Nguyễn Ngọc Hà Chi 29/05/1999 Nữ 3.28 Giỏi

2 17125191 Lê Quang Nhân 07/04/1999 Nam 3.36 Giỏi

HIỆU TRƯỞNG


